
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------------  Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

Số: 105 /2008/TT-BTC
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008

THÔNG T Ư

Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg  
ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao 

nhiệm  vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của chính phủ 
hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật 
xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 
của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quy chế đấu thầu, đặt 
hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng
3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1.Đối tượng áp dụng được quy định tại Điều 2 Quyết định số  
39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 (sau đây gọi tắt là Quyết 
định số 39/2008/QD-TTg) gồm:

a) Các cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan được giao dự toán kinh phí 
đê thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công, các cơ quan được giao nhiệm vụ 
hoặc uỷ quyền tổ chức đấu thầu (hoặc đặt hàng) cung cấp dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước, bao gồm: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương, các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm 
vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không thuộc diện điều 
chỉnh của thông tư này.

b) Các lô chức trong nước và nước ngoài thuộc các thành phần kinh 
tế, không phân biệt loại hình công lập hay ngoài công lập, có tư cách pháp 
nhân; cá nhân hành nghề độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có đủ 
điều kiện và chức năng cung ứng các dịch vụ phù hợp với yêu cầu cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công của nhà nước (dưới đây gọi tắt là nhà cung cấp).



2.Quy định về xác định dịch vụ sự nghiệp công thực hiện đấu 
thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ:

a) Dịch vụ sự nghiệp công thực hiện đấu thầu cung cấp dịch vụ khi 
đám bảo các điều kiện sau:

- Có kế hoạch đâu thầu và được phân bô dự toán kinh phí cho dịch vụ 
sự nghiệp công phải đâu thầu;

- Xác định được đối tượng sử dụng dịch vụ sự nghiệp công;

- Xác định được tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ sự nghiệp công;

- Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước có tông trị giá 
từ 500 triệu đồng trở lên;

- Được Thủ trướng cơ quan ở trung ương quyết định thực hiện hình 
thức đâu thầu (đôi với dịch vụ sự nghiệp công thuộc nhiệm vụ chỉ của ngân 
sách trung ương); Chu tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hình thức 
đấu thầu (đối với dịch vụ sự nghiệp công thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách 
địa phương);

Các dịch vụ sự nghiệp công có đừ điêu kiện nêu trên phái tô chức đâu 
thầu, trường hợp không đu điều kiện mới được áp dụng các hình thức đặt 
hàng, giao nhiệm vụ.

Đoi với dịch vụ do đạc đất đai để phục vụ cấp giây chứng nhặn quyên 
sư dựng đất, Chu tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế 
để quyết định hình thức đấu thầu, hoặc đặt hàng, giao nhiệm vụ.

Đối với dịch vụ sự nghiệp công có tổng trị giá dưới 500 triệu đồng 
nhưng đu điều kiện để dấu thầu thì Thu trưởng cơ quan ở trung ương; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuỳ tinh hình cụ thể để quyết định hình thức 
dâu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ.

b) Ngoài danh mục dịch vụ sự nghiệp công thực hiện đâu thầu (hoặc 
dặt hàng) được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ- 
lTg, Thủ trưởng cơ quan ớ trung ương; Chu tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, 
căn cứ vào tình hình thực tế quyết định bố sung các loại hình dịch vụ sụ 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện dâu thầu (hoặc đặt 
hàng), đông thời báo cáo Bộ Tài chính đế theo dõi, quản lý.

c) Dịch vụ sự nghiệp công do nhà nước đám bao kinh phí dược quy 
định trong phụ lục đính kèm Quyết định số 39/2008/ỌĐ-TTg được thực 
hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Đấu thầu;

- Đặt hàng;

- Giao nhiệm vụ.
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Bộ trưởng, Thủ trướng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
(dưới đây gọi tắt là Thủ trưởng cơ quan ở trung ương); Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương (dưới đây gọi tắt là Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tinh) căn cứ vào danh mục dịch vụ sự nghiệp công quy 
định trong phụ lục kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg để quyết định 
phương thức thực hiện cho phù hợp.

3.Xây dựng kế hoạch và ban hành tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự 
thâu dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Đ iều  6 Q u y ế t  đ ịn h  số 
3 9 / 2 0 0 8 / Q Đ - T T g  thục hiện như sau:

a) Căn cử xây dựng kế hoạch đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công.

- Dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục đấu thầu theo Quyết định 
số 39/2008/QĐ-TTg;

- Dịch vụ sự nghiệp công dược cơ quan có thẩm quyền quyết định 
đấu thầu (ngoài danh mục dấu thầu theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg) 
theo quy định tại điểm b, mục 2 thông tư này;

- Căn cứ dự toán chi ngân sách được cấp có thâm quyền giao đê thực 
hiện dịch vụ sự nghiệp công;

- Các tài liệu và văn bản pháp lý có liên quan đến đấu thầu cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công.

b) Nội dung kế hoạch đấu thầu.

Tủy theo tính chất và trình tự thực hiện, có thể chia dịch vụ sụ nghiệp 
công thành các gói thầu. Việc phân chia thành các gói thầu phải bảo đảm
tính dông bộ của dịch vụ. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu
thầu bao gồm:

-T ê n  gói thầu: tên gói thầu thể hiện tính chất, nội dung và phạm vi 
công việc của gói thầu, phù hợp với nội dung nêu trong dịch vụ;

- Tiêu chuẩn và mục tiêu của gói thầu;

- Giá gói thâu: giá gói thầu do cơ quan tỏ chức đấu thầu xây dựng dựa 
trên các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí hiện hành do cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành;

- I lình thức lựa chọn nhà cung cấp; phương thức đấu thầu;

- Hình thức hợp đồng;

- Nguồn vốn: đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ nguồn vốn và phương 
thức thanh toán cho nhà cung cấp;

- Thời gian lựa chọn nhả cung cấp: thời gian tổ chức thực hiện việc 
lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói thầu đế bảo đảm tiến độ của gói thầu 
theo đúng quy định của Luật đấu thầu;
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Thời gian thực hiện hợp đồng thời gian thực hiện hợp đông phải 
bao đảm việc thực hiện gói thầu phù họp với tiến độ thực hiện dịch vụ sự 
nghiệp công.

c )B an  hành tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu dịch vụ sự nghiệp 
công (bao gôm tiêu chuẩn đối với nhà cung cấp và tiêu chuẩn đối với dịch 
vụ sự nghiệp công).

-Căn cứ vào danh mục dịch vụ sự nghiệp công được quy định trong 
danh mục (kèm theo Quyết đinh số 39/20Ọ8/QĐ-TTg), Bộ trưởng quản lý 
ngành có trách nhiệm xây dựng, ban hành tiêu chuẩn  đánh giá hồ sơ dự 
thầu cho từng loại dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý đê 
làm căn cứ đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Dối với các dịch vụ sự nghiệp công được Thủ trưởng cơ quan ở trung 
ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tính quyết định bỏ sung ngoài danh 
mục kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg thì Thủ trường cơ quan ơ 
trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và ban hành tiêu 
chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.

Tiêu chuẩn đối với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bao gồm:

Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà 
cung cấp dịch vụ sự nghiệp công;

+ Tiêu chuẩn đánh giá về nâng lực quản lý và lực lượng lao động 
tham gia vào cung cấp dịch vụ sự nghiệp công;

T iêu  chuẩn  đánh giá về kỹ thuật;

-T hời gian cung cấp dịch vụ sự nghiệp công;

Tiêu chuẩn đối với dịch vụ sự nghiệp công bao gôm:

T iêu chuẩn đánh giá về quy trình xác định công nghệ hình thành 
dịch V Ạ sự nghiệp  công  sử dụng  ngân sách nhà  nước;

+ Tiêu chuản về giá (hoặc dơn giá) dịch vụ sự nghiệp công;

1 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thực hiện thông qua kết qua, hoặc 
sản phàm của dịch vụ sự nghiệp công;

+ Quy trình, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật đối với dịch vụ sự 
nghiệp công.

Thủ trưởng cơ quan ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tinh có dịch vụ sự nghiệp công phải đấu thâu có trách nhiệm:

+ Ban hành tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp đối với dịch vụ sự 
nghiệp công thuộc nhiệm vụ chi cua riêng Bộ, ngành, đơn vị, địa phương 
mình;
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+ Ban hành hồ sơ mẫu đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công trong từng 
lĩnh vực;

-+- Cụ thể hoá các tiêu chuẩn do các Bộ quản lý ngành ban hành để 
thực hiện đâu thầu dịch vụ sự nghiệp công thuộc nhiệm vụ chi của Bộ, 
ngành, địa phương mình.

4.Trình duyệt, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mòi thầu và 
kết quả lựa chọn nhà cung cấp quy định trong Điều 7 Quyết định số 
39/2008/ỌĐ-TTg thực hiện như sau:

a) Trình duyệt kế hoạch đấu thầu:

Đơn vị được giao nhiệm vụ tô chức đấu thầu cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công có trách nhiệm trình kế hoạch đấu thầu lên người có  thẩm 
quyên phê duyệt kế hoạch đấu thầu, done thời gửi cho cơ quan, tố chức, bộ 
phận thâm định đấu thầu. Hồ sơ trình duyệt kế hoạch đấu thầu bao gồm:

+ Văn bản trình duyệt:

* Dự toán kinh phí được duyệt cho dịch vụ sự nghiệp công cần đâu
thầu;

* Báo cáo về phần công việc đã thực hiện liên quan đến chuẩn bị đấu 
thâu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, các căn cứ pháp lý đe thực hiện;

* Nội dung kế hoạch đấu thầu theo quy định tại điểm b mục 3 Thông
tư này;

* Báo cáo phần kê hoạch đấu thầu bao gồm những công việc đã hình 
thành các gói thâu được thực hiện theo một trong các hình thức lựa chọn 
nhà thầu quy định tại mục 5 Thông tư này;

* Báo cáo vê phân công việc không áp dụng đirợc một trong các hình 
thức lựa chọn nhà thầu quy định tại mục 7 Thông tư này.

+ Tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt: Khi trình duyệt kế hoạch đấu 
thâu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công phải gửi kèm theo bản chụp các tài 
liệu làm căn cứ lập ke hoạch dấu thầu.

b) Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu:

- Thủ trương cơ quan ở trung ương chịu trách nhiệm phê duyệt kế 
hoạch dâu thâu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đối với các dịch vụ sự 
nghiệp công thuộc nhiệm vụ chi của Bộ, cư quan trung ương theo quy định;

- Chủ tịch Ủy ban nhấn dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt kế 
hoạch đâu thâu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đối với các dịch vụ sự 
nghiệp công thuộc nhiệm vụ chi của địa phương theo quy định.

Thời gian phê duyệt kế hoạch đấu thầu không quá 20 ngày kế từ ngày 
nhận được báo cáo của đơn vị được giao nhiệm vụ tố chức đấu thầu cung
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